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Kính gửi: Trưởng thôn các thôn. 

 

Theo đề nghị của Thống kê khu vực Ba Tơ tại Công văn số 83/TKCS ngày 

11/9/2025 về việc lập danh sách thôn, tổ dân phố và địa bàn điều tra chuẩn bị 

tổng điều tra kinh tế năm 2026. 

Để chuẩn bị công tác thu thập thông tin lập bảng kê cơ sở sản xuất kinh 

doanh (SXKD) cá thể trong tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) năm 2026 trên địa bàn 

xã và báo cáo kết quả lập bảng kê cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn 

xã về Thống kê khu vực Ba Tơ đúng thời gian quy định. Chủ tịch UBND xã yêu 

cầu Trưởng thôn lập danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thôn đang 

quản lý theo mẫu và gửi về UBND xã Ba Vì (qua Phòng Kinh tế xã tại địa chỉ 

ioffice hoặc chuyên viên Huỳnh Thi Thơ, số điện thoại Zalo 0862.446.468) để tổng 

hợp trước ngày 17/9/2025.  

(Có Mẫu số 01/TĐTKT-THON; Mẫu số 02/TĐTKT-ĐBĐT kèm theo) 

Yêu cầu Trưởng thôn các thôn thực hiện lập bảng kê cơ sở sản xuất kinh 

doanh cá thể trên địa bàn thôn và giao nộp đúng thời gian quy định nêu trên./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- CT, các PCT UBND xã; 

- VP HĐND&UBND xã; 

- Phòng Kinh tế xã; 

- Lưu: VT, KT (Thơ). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Lê Văn Thảo 



Mẫu số 01/TĐTKT-THON 

 

DANH SÁCH  

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026 TRÊN ĐỊA BÀN THÔN ……………………. 

 

Tỉnh, thành phố: Quảng Ngãi Mã tỉnh, thành phố: 535 

 

STT  Tên xã Mã xã  Tên thôn  Mã thôn 
Tổng số hộ 

của thôn 

Tổng số người  

của thôn 

Số chợ, TTTM  

của thôn 
Số cơ sở SKXD 

cá thể của thôn 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

1 Ba Vì  Nước Xuyên 001      

2 Ba Vì  Mang Đen 002      

3 Ba Vì  Gò Vành  003      

4 Ba Vì  Giá Vực 004      

5 Ba Vì  Gò Năng 005      

6 Ba Vì  Nước Ui 006      

7 Ba Vì  Mang Biều 007      

8 Ba Vì  Nước Tỉa 008      

9 Ba Vì  Krầy 009      

10 Ba Vì  Làng Trui 010      

11 Ba Vì  Krên 011      

12 Ba Vì  Nước Lầy  012      

13 Ba Vì  Ba Lăng 013      

14 Ba Vì  Ta Noát 014      

 
 



Mẫu số 02/TĐTKT-ĐBĐT 

 

DANH SÁCH  

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2026 ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA THÔN …………………… 

Tỉnh, thành phố:     Quảng Ngãi              Mã tỉnh, thành phố: 535 

 

STT 
Tên chủ Sản 

xuất kinh doanh 

Địa chỉ  

(Tổ, thôn) 
Số điện thoại 

Loại sản phẩm kinh 

doanh 

Số Giấy 

phép kinh 

doanh 

Ngày tháng 

năm cấp 

GPKD 

Cơ quan cấp 

Giấy phép 

kinh doanh 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         

3         

4         

5         

         

         

         

         

         

         

 

 * Ghi chú: Nếu chưa đăng ký Giấy phép kinh doanh thì ghi “Không có
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